
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện 

tích căn 

hộ (m
2
)

I

1 Nguyễn Xuân Lộc 0913358345 26 2 1996 125809888 027096003504

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Just 

Engineer

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Có mức thu nhập 

hàng tháng không 

quá 15 triệu đồng

Chủ hộ 40217 70.87

II

Lại Thị Huệ 0373861509 19 1 1995 125576073 027195001462

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 10.000.000 

đồng

Chủ hộ

Nguyễn Văn Nghị 24 10 1990 125413195 027090014753

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 15.000.000 

đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Thảo Vy 23 12 2019 027319011242 Con

Nguyễn An Chi 16 11 2024 027324007981 Con

Phạm Đức Anh 0979102675 19 10 2001 030201008314

Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên 

chức

Có mức thu nhập 

dưới: 15.000.000 

đồng

Chủ hộ

Trần Thị Trang 14 2 2001 031301010151

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

dưới: 15.000.000 

đồng

Vợ (Chồng)

3 Đào Đức Hải 0981381232 29 10 2000 164673091 037200002374

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã trong 

và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

FAR EAST TECH

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại các 

phường Võ Cường; Kinh 

Bắc, Nam Sơn, Vũ Ninh, 

Hạp Lĩnh thuộc tỉnh Bắc 

Ninh 

Bắc Ninh Võ Cường

Có mức thu nhập 

không quá: 

15.000.000 đồng

Chủ hộ
CN2-CT1-

0401
70

4 Trần Thu Huyền 0981666104 14 12 2003 125999401 027303004539

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã trong 

và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

KLT VINA

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại các 

phường Võ Cường; Kinh 

Bắc, Nam Sơn, Vũ Ninh, 

Hạp Lĩnh thuộc tỉnh Bắc 

Ninh 

Bắc Ninh Võ Cường

Có mức thu nhập 

không quá: 

15.000.000 đồng

Chủ hộ
CN2-CT2-

0610
70

Võ Cường
CN2-CT1-

1508
70

Danh sách kèm theo tờ trình số 62/Ttr-AP ngày 20/8/2025 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Anh Phú

2

Cán bộ, công 

chức, viên chức theo quy định 

của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Ban quản lý Dự án 

Giao thông và 

Nông nghiệp tỉnh 

Bắc Ninh

Danh sách kèm theo tờ trình số 09/TTr-CN ngày 26/8/2025 của Công ty cổ phần Cao Nguyên Bắc Ninh
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1

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã trong 

và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Nhân Đạt Tiến

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại các 

phường Võ Cường; Kinh 

Bắc, Nam Sơn, Vũ Ninh, 

Hạp Lĩnh thuộc tỉnh Bắc 

Ninh 

Bắc Ninh Võ Cường
CN2-CT1-

1507
70

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nha ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại thành phố 

Bắc Ninh 

Bắc Ninh

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số                      /SXD-QLN ngày             /9/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 
tượng

Điều kiện nhà ở
(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 
VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua
Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 
dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ



1 Nguyễn Văn Huy 0983277663 31 10 2005 125998804 027205005209

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã trong 

và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại 

KAICHI

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại các 

phường Võ Cường; Kinh 

Bắc, Nam Sơn, Vũ Ninh, 

Hạp Lĩnh thuộc tỉnh Bắc 

Ninh 

Bắc Ninh Võ Cường

Có mức thu nhập 

dưới: 15.000.000 

đồng

Chủ hộ
CN3-T7-

0505
57,51

2 Nguyễn Thị Ngọc Lan 0945135147 27 6 2005 027305001789

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã trong 

và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Jolink Hà Nội

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại các 

phường Võ Cường; Kinh 

Bắc, Nam Sơn, Vũ Ninh, 

Hạp Lĩnh thuộc tỉnh Bắc 

Ninh 

Bắc Ninh
Đồng 

Nguyên

Có mức thu nhập 

là: 7.000.000 

đồng

Chủ hộ
CN3-T7-

0308
57,51

III

Lê Văn Cương 30 8 1994 125487504 027094003240

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Đầu Tư Vân 

Nguyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Triệu Thị Lý 4 11 1996 122157460 024196001648

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Đầu Tư Vân 

Nguyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Hợi 26 6 1995 125550267 027095003012

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Cây 

Xanh Môi Trường 

Quang Gia Hưng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Nguyệt 12 10 1996 125611526 027196002978

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Cây 

Xanh Môi Trường 

Quang Gia Hưng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Dung 10 12 1993 145480791 033193001640

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Nội Thất AI Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hưng Yên Xã Mễ Sở Chủ hộ

Lê Đình Tuyên 20 7 1993 145480878 033093003666

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thiết Kế Xây Dựng 

HT Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hưng Yên

Xã Triệu 

Việt 

Vương

Vợ (Chồng)

Bùi Văn Mạnh 15 2 1972 145868479 033072012479

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Xây Dựng Đạt 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Tiếp 21 12 1972 145297358 033172003512

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Xây Dựng Đạt 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

5 Nguyễn Thị Thu Hương 0965.481.994 6 5 1994 125796595 027194009205

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Văn Vĩnh VN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Yên 

Trung

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

107A
69.20

Trần Văn Hùng 4 9 1985 135364042 026085007750

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Xây Lắp 2 Bắc 

Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Thị Mai 7 6 1986 135364120 026186002385 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị
UBND Xã Đạo Trù

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

71.00

3
0333.993.886/034

8.970.553

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M1-

0806
71.59

CTS-M2-

108A
69.106 0989.776.997 Phú Thọ
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Danh sách kèm theo tờ trình số 39/TT-CTS ngày 29/8/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

1 0868.218.264 Bắc Ninh
Xã Tam 

Giang

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0409 70.00

2 0976.991.128 Bắc Ninh
Xã Tam 

Giang

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0701

71.59

Xã Đạo 

Trù

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

4 0332.089.333 Hưng Yên

Xã Triệu 

Việt 

Vương

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M1-

0906



Phạm Văn Biển 10 10 1995 101271110 022095001103 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Liên Hòa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Quảng Ninh

Phường 

Liên Hòa
Chủ hộ

Vũ Thị Trang 16 5 1996 125673151 027196002436 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Xã Cao 

Đức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Cao 

Đức
Vợ (Chồng)

Phạm Văn Học 29 12 1982 111805295 001082010791

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

May Thống Nhất

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đặng Thị Lan Hương 25 6 1983 131209792 025183000339

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

May Thống Nhất

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

9 Phạm Hiền Lương 0917.114.788 2 5 2003 125969787
027300300505

0

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

TM và Kỹ Thuật 

PCCC Đức Thắng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-P-0302 69.40

Nguyễn Duy Tuấn 26 5 1968 070704679 008068000536 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Bình Thuận

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thị Thủy 1 9 1978 070704751 008178005801

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Sola Sound Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Thanh Hiền 14 10 1994 151963772 034194006884

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Giao Nhận Vận Tải 

Quốc Tế Poseidon

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Quách Thành Trung 2 12 1991 012730594 001091010257

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Khang Mỹ DGG

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Vân Anh 20 9 1993 168380594 035193002037

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kiến Trúc Nội Thất 

Trần An

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Hoàng Hà Thành 22 11 1989 091049917 019089002389

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kiến Trúc Nội Thất 

Trần An

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

13 Nguyễn Phương Anh 0364.324.769 11 11 2000 013696123 001300037139

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Quốc 

Tế Royal Care

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Xã Nam 

Phù

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0714 69.90

Lưu Huyền Anh 3 11 1996 125627871 027196002119

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Canon Việt Nam - 

Chi Nhánh Tiên 

Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc
Chủ hộ

Nguyễn Văn Triệu 4 5 1994 163296672 036094021182

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Đầu Tư 

XD và TM Thăng 

Long Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Ninh Bình Xã Hải An Vợ (Chồng)

15 Triệu Út Phương 0353.665.822 20 8 1994 045133704 012194006308

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Yue Teng Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Lai Châu Xã Sìn Hồ

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0904 51.20

16 Văn Vũ Thùy Dương 0977.975.666 12 11 2005 038305000559 038305000559

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch Vụ và In Ấn 

CTA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Xã Thuận 

An

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0911 69.80

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-S-0804 51.20

10 0837.312.532
Tuyên 

Quang

Phường 

Bình 

Thuận

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0409 69.90

7 0868.336.162

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M2-

0809
46.07

8 0936.456.058 Hà Nội

11 0364.695.594 Hà Nội
Phường 

Vĩnh Hưng

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0208
69.90

12 0869.630.368 Thái Nguyên
Phường 

Sông Công

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-S-0316 69.90

14
0376.667.655/098

7.798.146

Xã An 

Khánh

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0208 69.90



17 Nguyễn Thị Thùy Linh 0344.021.470 7 8 2003 188026099 040303022266

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công Nghệ Điện 

Tử JIAXIN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Phương 

Liễu

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0916 69.90

IV

Nguyễn Ngọc Sơn 28 10 1996 125607622 027096008971

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trung Tâm Kiểm 

Định Chất Lượng 

Và Kinh Tế Xây 

Dựng Bắc Ninh Số 

2

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Huyền 22 12 1996 125786805 027196002499
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Bệnh Viện Sản Nhi 

Bắc Ninh Số 2

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

2 Phạm Thị Lạng 0398.780.335 15 7 1966 120806425 024166001033

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH CE 

LINK Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Tiền Phong

Có thu nhập 

không vượt quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT4-

0508
70,00

V

1 Vũ Thị Ngọc 0384.255.193 1 6 1993 122063285 024193018709

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Cây 

Xanh Môi Trường 

Quang Gia Hưng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Xã An Lạc

Có tổng thu nhập 

không vượt quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
TN_N2_100

7
69,19

Cao Thế Cường 27 2 1987 045001570 012087000046

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH IIM
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Nguyệt 6 8 1991 125457298 027191000576

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH IIM
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

VI

1 Nguyễn Thị Khánh Linh 0942964690 1 8 2001 035301000514

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH SX 

và TM Giấy Quang 

Huy

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 605 - 

Tòa CT2A
43.33

2 Nguyễn Quỳnh Anh 0985359068 12 12 2003 035303005079

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH SX 

và TM Giấy Quang 

Huy

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

8.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 618 - 

Tòa CT2A
43.33

3 Nguyễn Dương Minh 0898619668 24 10 2006 027206000079

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Bảo vệ An 

ninh Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

7.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 1005 

- Tòa CT2A
43.33

4 Đặng Châu Anh 0983602078 26 11 2004 001304017304

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH TM 

và DV Điện Lực 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Kinh Bắc

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

8.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 1116 

- Tòa CT2A
43.33

5 Vũ Thị Huyền Trang 0865798388 12 7 1993 241470492 066193001048

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Quảng An

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

1.600.000

Chủ hộ
Căn hộ 215 - 

Tòa CT2A
43.33

Mai Thành Đạt 12 7 1988 013656715 034088022416

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Công nghệ 

Sunway Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội Tây Mỗ

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

5.000.000

Chủ hộ

Mai Vân Hà 14 10 1989 001189005393 001189005393

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Bệnh viện Phổi 

Trung Ương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội Tây Mỗ

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

19.430.900

Vợ (Chồng)

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

TN_N2_120

3
68,73

Danh sách kèm theo tờ trình số 80/TTr-GH ngày 28/8/2025 của Công ty cổ phần đầu tư Grand Home

6 0369826666
Căn hộ 1206 

- Tòa CT2A
43.33

1 0327.926.696 Bắc Ninh 64,68

Danh sách kèm theo tờ trình số 110/TT-ECO ngày 29/8/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 170/TT-TN ngày 29/8/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

2 0962.711.000 Hà Nội
Phường Bồ 

Đề

Phường Võ 

Cường

Có tổng thu nhập 

không vượt quá 

30 triệu đồng

ECO-CT3-

1206



VII

1 Trần Thị Nhung 16 5 1999 125910202 027199002757

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

FortechVN 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Đào Viên

Mức thu nhập  

<15.000.000 đ
Chủ hộ CT2.1003 55.00

Nguyễn Văn Biên 13 11 1993 125594019 027093007116

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Ngân hàng thương 

mại cổ phần Tiên 

Phong 

Chủ hộ

Nguyễn Thị Thảo 4 12 1993 125594029 027193010712

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Vợ (Chồng)

Nguyễn Quỳnh Mai 7 2 2021 027321001044 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Minh Nguyệt 3 1 2025 027325000125 Học sinh, sinh viên Con

Phạm Thị Công 0969250515 12 8 1962 027162008843 Lao động tự do
UBND phường 

Phương Liễu 
Chủ hộ

Vũ Văn Đạt 5 5 1991 027091004906 Lao động tự do Con

Nguyễn Thị Trang 11 10 1993 027193000631

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Bưu Điện thị xã 

Quế Võ 
Chủ hộ

Trần Quang Toán 25 8 1991 027091001148

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Con

Nguyễn Văn Ba 28 2 1991 121866115 024091007004 Lao động tự do
UNBD phường 

Phượng Sơn 
Chủ hộ

Mạc Thị Hòa 21 11 1992 121989507 024192017794 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Quang Huy 7 2 2021 024211009239 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Anh Thư 3 1 2025 024317018217 Học sinh, sinh viên Con

VIII

1 Lê Xuân Quyết 0979252224 31 1 2002 122385251 024202007342

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Chitwing Precision 

Tech Việt Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Xuân Cẩm

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng.

Chủ hộ A902 26.50

2 Hoàng Văn Huy 0327268709 24 4 2002 071101908 008202003476

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Bao Bì Công 

Nghiệp Việt Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Yên Trung

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng.

Chủ hộ C812B 54.00

Lò Thị Ân 0971340690 8 8 1998 051199890 014198012607

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Bao Bì Công 

Nghiệp Việt Nam

Chủ hộ

Cà Văn Thương 0967498730 12 10 1996 051058280 014096013146

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Bao Bì Công 

Nghiệp Việt Nam

Vợ (Chồng)

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Yên Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

C901 26.50

Danh sách kèm theo tờ trình số 2908/TT-SH ngày 29/8/2025 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Hồng

2

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

4

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Bắc Ninh

3
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

Quế Võ 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng 

<30.000.000 đ

CT2.511 70.00

Phương 

Liễu

Mức thu nhập  

<15.000.000 đ
CT2.714 55.00

Quế Võ 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng 

<30.000.000 đ

CT2.612 70.00

5

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phượng 

Sơn

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng 

<30.000.000 đ

CT2.605 70.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 659/CTHT-DA ngày 28/8/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera



4 Đỗ Mạnh Khánh 0944443188 8 3 1991 070930306 008091006932

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Nam Sơn

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng.

Chủ hộ C908 26.50

IX

1 Nguyễn Thị Mơ 0984675984 29 2 1984 125068696 027184005435 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Khu Khả 

Lễ 

Có mức thu nhập 

hàng tháng là ; 

10,000,000đ/ 1 

tháng

Chủ hộ V10902 65.3

2 Vũ Thị Tuyết Nga 0912593336 11 10 1975 125252596 027175000968 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Vũ 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Vũ 

Ninh
Khu 6

Có mức thu nhập 

hàng tháng là 

8,000,000đ/ 1 

tháng

Chủ hộ V10615 65.0

3 Trần Minh Đức 0971102662 9 4 1990 121980331 024090020820 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường
Khu 10

Có mức thu nhập 

hàng tháng là 

10,000,000đ/ 1 

tháng

Chủ hộ V10812 65.3

Nguyễn Thị Luyến 0943226613 6 5 1951 120015733 034151003967 Hưu trí
UBND Phường Bắc 

Giang
Chủ hộ

Dương Huy Cấn 20 8 1950 121959752 034050005902 Hưu trí
UBND Phường Bắc 

Giang
Vợ (Chồng)

5 Nguyễn Thị Liễu 0916920253 10 11 1973 125814404 027173004258

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế XD An 

Tiến

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Hạp 

Lĩnh
Khu Sơn

Có mức thu nhập 

hàng tháng là 

5.481.606

Chủ hộ V10416 64.8

6
Vũ Phan Tùng Anh 

0867496348 26 7 2003 027203003910

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Tiến Yén

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

73 Nguyễn 

Kim Lâm

Có mức thu nhập 

hàng tháng là 

9,100,000đ/ 1 

tháng

Chủ hộ V11007 65.3

7 Nguyễn Thị Lụa 0326052734 28 10 2000 125953665 027300003004

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

KYOSERA AVA 

COMPONENTS 

(Bắc Ninh)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Phường Vũ 

Ninh

Phường 

Nhân Hòa 
Thống Hạ

Có mức thu nhập 

hàng tháng là ; 

9,000,000/ 1 

tháng

Chủ hộ V21215 65.3

8 Đoàn Thị Liên 0394743495 16 1 2004 ;027304008314

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

DONGHAE

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Trung 

Kênh

Thôn An 

Trụ

Có mức thu nhập 

hàng tháng là ; 

4,000,000/ 1 

tháng

Chủ hộ V112A03 65.3

Nguyễn Ngọc Nam
0847954444 8 3 1995 125614470 027095008154

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty CP Tập 

đoàn Trường Sơn 

Kinh Bắc

Chủ hộ

Nguyễn Thị Trang 17 12 1996 125640670 027196002644

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty CP Tập 

đoàn Trường Sơn 

Kinh Bắc

Vợ (Chồng)

Lê Hải Ly
0904251082 25 10 1982 125072398 024082001552

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Sở nông nghiệp và 

môi trường tỉnh Bắc 

Ninh

Chủ hộ

Nguyễn Thị Lương 22 11 1987 125312146 027187002184

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Ngân hàng TMCP 

Hàng Hải Việt Nam
Vợ (Chồng)

10

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Khu Hòa 

Đình

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/ 1 

tháng 

V21101 65.1

Danh sách kèm theo tờ trình số 34/2025/TTr-VC ngày 26/8/2025 của Công ty Vĩnh Cát - (TNHH)

4
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Bắc 

Giang

Đường 

Trần 

Nguyên 

Hãn, Tổ 6

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/ 1 

tháng 

V11202 65.3

9

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc 

Phố Tô 

Vĩnh Diện, 

Ninh Xá 4

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/ 1 

tháng 

V11716 65.3
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